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	NO
	ENGLISH
	TYPE
	PRONUNCIATION
	VIETNAMESE

	1
	Pay a visit
	v
	/peɪ ə ˈvɪzɪt/
	thăm viếng

	2
	Pick up
	v
	/pɪk ʌp/
	học hỏi

	3
	Put out
	v
	/pʊt aʊt/
	dập tắt

	4
	Turn up
	v
	/tɜːrn ʌp/
	xuất hiện

	5
	Take on
	v
	/teɪk ɒn/
	gánh vác

	6
	Empathy
	n
	/ˈɛmpəθi/
	sự thấu cảm

	7
	Passion
	n
	/ˈpæʃən/
	đam mê

	8
	Devotion
	n
	/dɪˈvəʊʃən/
	sự cống hiến

	9
	Concern
	n
	/kənˈsɜːrn/
	mối quan tâm

	10
	As well as
	conj.
	/æz wɛl æz/
	cũng như

	11
	As long as
	conj.
	/æz lɔːŋ æz/
	miễn là

	12
	In time
	phr.
	/ɪn taɪm/
	kịp thời

	13
	In case
	phr.
	/ɪn keɪs/
	phòng khi

	14
	Investigate
	v
	/ɪnˈvɛstɪɡeɪt/
	điều tra

	15
	Explore
	v
	/ɪksˈplɔːr/
	khám phá

	16
	Bond with
	v
	/bɒnd wɪð/
	gắn kết với

	17
	Detect
	v
	/dɪˈtɛkt/
	phát hiện

	18
	Salmon
	n
	/ˈsæmən/
	cá hồi

	19
	Vibrant
	adj.
	/ˈvaɪbrənt/
	sôi động

	20
	Transformation
	n
	/ˌtrænsfɔːˈmeɪʃən/
	sự biến hình

	21
	Contemporary
	adj.
	/kənˈtɛmpərəri/
	đương đại

	22
	Distinctive
	adj.
	/dɪˈstɪŋktɪv/
	đặc trưng

	23
	Ordinary
	adj.
	/ˈɔːdɪnəri/
	bình thường

	24
	Specific
	adj.
	/spəˈsɪfɪk/
	cụ thể

	25
	Notable
	adj.
	/ˈnəʊtəbl/
	đáng chú ý

	26
	Cherished
	adj.
	/ˈtʃɛrɪʃt/
	được trân trọng

	27
	Ignore
	v
	/ɪɡˈnɔːr/
	phớt lờ

	28
	Dedication
	n
	/ˌdɛdɪˈkeɪʃən/
	sự cống hiến

	29
	Artistry
	n
	/ˈɑːtɪstri/
	nghệ thuật,tài nghệ

	30
	Elevate
	v
	/ˈɛlɪveɪt/
	nâng cao

	31
	Incorporate
	v
	/ɪnˈkɔːrpəreɪt/
	kết hợp

	32
	Narrow
	adj.
	/ˈnærəʊ/
	hẹp

	33
	Instrumental in
	adj.
	/ˌɪnstrʊˈmɛntəl ɪn/
	đóng vai trò quan trọng trong

	34
	Safeguard
	v
	/ˈseɪfɡɑːrd/
	bảo vệ

	35
	Longitude
	n
	/ˈlɒndʒɪtjuːd/
	kinh độ

	36
	Crash
	v
	/kræʃ/
	đâm vào, va chạm

	37
	Measurement
	n
	/ˈmɛʒərmənt/
	sự đo lường

	38
	Circumstance
	n
	/ˈsɜːrkəmstæns/
	hoàn cảnh

	39
	Calculate
	v
	/ˈkælkjʊleɪt/
	tính toán

	40
	Delicate
	adj.
	/ˈdɛlɪkət/
	tinh tế

	41
	Eventually
	adv.
	/ɪˈvɛntʃuəli/
	cuối cùng

	42
	Attempts
	n
	/əˈtɛmpts/
	sự cố gắng

	43
	Initial
	adj.
	/ɪˈnɪʃəl/
	ban đầu

	44
	Skepticism
	n
	/ˈskɛptɪsɪzəm/
	sự hoài nghi

	45
	Triumph
	n
	/ˈtraɪʌmf/
	chiến thắng

	46
	Launch
	v
	/lɔːntʃ/
	ra mắt

	47
	Humanity
	n
	/hjuːˈmænɪti/
	nhân loại

	48
	Enthralled
	adj.
	/ɪnˈθrɔːld/
	say mê, mê hoặc

	49
	Perseverance
	n
	/ˌpɜːsɪˈvɪərəns/
	sự kiên trì

	50
	Craftsmanship
	n
	/ˈkrɑːftsmənʃɪp/
	sự khéo léo

	51
	Immediate
	adj.
	/ɪˈmiːdiət/
	ngay lập tức
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